	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2012

(Kèm theo Tờ trình số 142/TTr-UBND ngày 14/12/2011 của UBND huyện Nhơn Trạch)

	
	
	
	
	
	
	
	
	ĐVT: Đồng

	 

Số

TT

 
	 

Tên xã

 

 
	Dự toán thường xuyên
	 

Tổng chi

NS xã

 

	
	
	SN

Kinh tế
	SN

VHTT

 
	SN

TDTT

 
	SN

truyền

thanh
	Chi đảm

bảo xã

hội
	Chi

AN - QP

 
	QLHC,

Đảng,

đoàn thể
	Chi

khác

 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11=3+...+10

	1
	Phước Thiền
	70.000.000
	65.000.000
	28.000.000
	25.000.000
	20.000.000
	823.000.000
	1.970.000.000
	30.000.000
	3.031.000.000

	2
	Phú Hội
	65.000.000
	45.000.000
	26.000.000
	23.000.000
	18.000.000
	502.000.000
	1.680.000.000
	30.000.000
	2.389.000.000

	3
	Long Tân
	65.000.000
	65.000.000
	26.000.000
	23.000.000
	18.000.000
	681.000.000
	1.590.000.000
	30.000.000
	2.498.000.000

	4
	Phú Thạnh
	65.000.000
	45.000.000
	26.000.000
	23.000.000
	18.000.000
	488.000.000
	1.590.000.000
	30.000.000
	2.285.000.000

	5
	Đại Phước
	65.000.000
	45.000.000
	26.000.000
	23.000.000
	18.000.000
	641.000.000
	1.614.000.000
	30.000.000
	2.462.000.000

	6
	Phú Hữu
	65.000.000
	45.000.000
	26.000.000
	23.000.000
	18.000.000
	665.000.000
	1.714.000.000
	30.000.000
	2.586.000.000

	7
	Phước Khánh
	70.000.000
	45.000.000
	28.000.000
	25.000.000
	20.000.000
	644.000.000
	2.020.000.000
	30.000.000
	2.882.000.000

	8
	Phú Đông
	65.000.000
	65.000.000
	26.000.000
	23.000.000
	18.000.000
	553.000.000
	1.716.000.000
	30.000.000
	2.496.000.000

	9
	Vĩnh Thanh
	70.000.000
	45.000.000
	28.000.000
	25.000.000
	20.000.000
	1.007.000.000
	1.917.000.000
	30.000.000
	3.142.000.000

	10
	Phước An
	70.000.000
	45.000.000
	28.000.000
	25.000.000
	20.000.000
	588.000.000
	1.932.000.000
	30.000.000
	2.738.000.000

	11
	Long Thọ
	65.000.000
	65.000.000
	26.000.000
	23.000.000
	18.000.000
	718.000.000
	1.702.000.000
	30.000.000
	2.647.000.000

	12
	Hiệp Phước
	70.000.000
	65.000.000
	28.000.000
	25.000.000
	20.000.000
	819.000.000
	1.831.000.000
	30.000.000
	2.888.000.000

	
	Cộng
	805.000.000
	640.000.000
	322.000.000
	286.000.000
	226.000.000
	8.129.000.000
	21.276.000.000
	360.000.000
	32.044.000.000


